
Thứ Buổi

QTKS K13 Du lịch K13 DL&LH K13 QTKS K12 Du lịch K12 DL&LH K12 QTKS K11 Du lịch K11 DL&LH K11 QTKS K10 Du lịch K10 DL&LH K10

SV 26 10 23 21 12 25 24 8 13 34 6 13

Sáng

 

Cơ sở VHVN 

Tiết 1 - 3 (Cô Tạ 

Thủy) 

Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin 

Tiết 4, 5   Thầy Hải

Hội trường tầng 5 nhà 

B

Tuần 4  - 18

 

Cơ sở VHVN 

Tiết 1 - 3 (Cô Tạ 

Thủy) 

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

Tiết 4, 5   Thầy Hải

Hội trường tầng 5 

nhà B

Tuần 4  - 18

Văn hóa du lịch

Tiết 1 - 4 Cô Diệp

P.303B

Tuần 7 - 18

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Tâm lý khach du 

lịch

Tiết 1 - 3

Thầy Bá Thành

P. 301B

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Kinh tế du lịch

Tiết 1 - 4

Cô Bưởi

Cô Ngọc

P. 304B

Tuần 1 - 15

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản 

trị khách sạn

Tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng

P. 505C

Tuần 1 - 15

Nghiệp vụ hướng 

dẫn tại tại điểm

Tiết 1 - 4

Cô Quỳnh

P. 303B

Tuần 1 - 15

Marketing du lịch

Tiết 1 - 4

Ngô Phương Thúy

P. 301B

Tuần 1 - 15

Marketing du lịch

Tiết 1 - 4

Ngô Phương Thúy

P. 301B

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Sáng

Du lịch bền vững

Tiết 1 - 3 

Cô Giang

P. 306BC

Tuần 4 - 18

Tiến trình lịch sử VN

Tiết 1 - 4 Cô Hòa

P. 304B

Tuần 4 - 12

Cơ sở VHVN          Tiết 

1 -3 (Cô Hường)   Kinh 

tế chính trị Mác - Lênin 

Tiết 4- 5 Cô Tình

Hội trường tầng 5 nhà B

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Giao dịch và đàm 

phán kinh doanh

Tiết 1 - 4

Thầy Vũ

P. 301B

Tuần 1 - 15

Thiết kế và điều 

hành chương trình 

du lịch 

Tiết 1 - 4

Thầy Tuyến

Cô Vũ Thủy

P. 303B

Tuần 1 - 18

Quản trị điểm đến 

du lịch

Tiết 1 - 4

GV mời

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Chiều

Tiếng anh 2

Tiết 1 - 3

 Thầy Nguyên

P. 402C

(Tuần 4 - 18)

Tiếng anh 2

Tiết 1 - 3

 Thầy Nguyên

P. 402C

(Tuần 4 - 18)

Lễ Tân ngoại giao

Tiết 1 - 3 

Cô Bưởi + Cô Giang

P. 204C

Tuần 4 - 18

Tư tưởng HCM 

Tiết 1 - 4 (cô Vũ 

Thùy)

Hội trường tầng 5 nhà 

B

Tuần 1 - 8

Tư tưởng HCM 

Tiết 1 - 4 (cô Vũ 

Thùy)

Hội trường tầng 5 

nhà B

Tuần 1 - 8

Tư tưởng HCM 

Tiết 1 - 4 (cô Vũ 

Thùy)

Hội trường tầng 5 

nhà B

Tuần 1 - 8

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Sáng

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1 - 4

Thầy An

P. Nhà ĐN

Tuần 4 - 18

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1 - 4

Thầy An

P. Nhà ĐN

Tuần 4 - 18

 

Tiếng anh 2

Tiết 1 - 4 ( Cô Thương 

Hiền)

P. 304C

Tuần 4 - 18

Quản trị kinh doanh 

khách sạn

Tiết 1 - 4

Cô Phương Thúy

P. 306B

Tuần 2 - 15

Kỹ năng hoạt náo 

trong du lịch

Tiết 1 - 4

Cô Thủy

P. 301B

Tuần 1 - 18

Tiếng anh chuyên 

ngành DL 2

Tiết 1 - 4

Cô Huệ

P. 304B

Tuần 1 - 15

Thanh toán quốc tế 

trong du lịch

Tiết 1 - 4

Cô Ngọc

P. 203C

Tuần 1 - 15

Văn hóa ẩm thực

Tiết 1 - 3

Trịnh Xuân 

Phương

P. 406C

Tuần 1 - 15

Kỹ năng hoạt náo 

trong du lịch

Tiết 1 - 4

Cô Thủy

P. 301B

Tuần 1 - 18

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Quản trị nhà hàng 

Tiết - 4

Cô Bưởi

Cô Giang

P. 306B

Tuần 1 - 18

Tuyến điểm du lịch 

VN

Tiết - 4

Thầy Tuyến

Cô Diệp

P. 301B

Tuần 2 - 16

Tuyến điểm du lịch 

VN

Tiết - 4

Thầy Tuyến

Cô Diệp

P. 301B

Tuần 2 - 16

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT
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Sáng

Quản lý nhà nước về 

Du lịch

Tiết 1 - 3 Thầy Tuyến

P. 202C

Tuần 4 - 18

Văn hóa các dân tộc 

ít người ở VN

Tiết 1 - 4 Cô Diệp

P. 306B

Tuần 4 - 18

Nguyên lý kế toán

Tiết 1 - 4 cô Ngọc

P. 301B

Tuần 4 - 18

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Quản trí chế biến món 

ăn

Tiết 1 - 4

Thầy Tương

Trung tâm TH

Tuần 8 - 15

Đề nghị bổ sung học 

T7, CN để kịp tiến độ

Thực tế nghề nghiệp 

2

Thực tập doanh 

nghiệp 2

Khoa, bộ môn làm 

kế hoạch gửi phòng 

QLĐT thực hiện 

theo kế hoạch

Thực tế nghề nghiệp 

2

Thực tập doanh 

nghiệp 2

Khoa, bộ môn làm 

kế hoạch gửi phòng 

QLĐT thực hiện 

theo kế hoạch

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Tiếng anh chuyên 

ngành DL 2

Tiết 1 - 4

Cô Huệ

P. 304B

Tuần 1 - 15

Tiếng anh chuyên 

ngành DL 2

Tiết 1 - 4

Cô Huệ

P. 304B

Tuần 1 - 15

Quản trị dịch vụ

Tiết 1- 4

Thầy Tiến

P. 301B

Tuần 2 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Sáng

Tổng quan khách sạn

Tiết 1 - 4 

Cô Vũ Thủy

P. 403C

Tuần 4 - 18

Di tích và danh lam 

thắng cảnh VN

Tiết 1 - 4  Thầy Hà

P. 306B

Tuần 4 - 18

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1 - 4

Thầy Hanh

P. Nhà ĐN

Tuần 4 - 21

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Quản trị kinh doanh 

lữ hành

Tiết 1 - 2

Thầy Tiến

P. 301B

Tuần 1 - 15

Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch

tiết 1 - 4

Cô Trúc Quỳnh

P. 304B

Tuần 1 - 15

Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch

tiết 1 - 4

Cô Trúc Quỳnh

P. 304B

Tuần 1 - 15

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Chiều

Thực tế nghề nghiệp 1

Khoa làm kế hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tế nghề nghiệp 1

Khoa làm kế hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tế nghề nghiệp 1

Khoa làm kế hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tế nghề nghiệp 2

Khoa làm kế hoạch gửi 

phòng QLĐT 

Thực tập doanh 

nghiệp 1

Khoa làm kế hoạch 

gửi phòng QLĐT 

Thực tập doanh 

nghiệp 1

Khoa làm kế hoạch 

gửi phòng QLĐT 

Thực tập doanh 

nghiệp 2

Khoa, bộ môn làm kế 

hoạch gửi phòng 

QLĐT thực hiện theo 

kế hoạch

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi 

phòng QLĐT

Thực tập tốt 

ngiệp

Khoa làm kế 

hoạch gửi phòng 

QLĐT

Thực tập nghề 

cuối khóa

Khoa làm kế 

hoạch gửi phòng 

QLĐT
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